
DT CK

A B 1 2 3=2/1 4

A Tổng thu NSNN trên địa bàn (1) 172.560 111.660 65 196

1 Thu nội địa 172.560 111.660 65 196

2 Thu từ xuất, nhập khẩu

3 Thu viện trợ không hoàn lại

B Thu ngân sách địa phương 438.684 157.933 36

1
Thu  ngân sách địa phương hưởng theo 

phân cấp
106.560 97.933 92 215

 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.900 1.520 80 256

 - Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ 104.660 96.412 92 214

2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 332.124 60.000 18 37

 - Bổ sung cân đối ngân sách 287.124 60.000 21 37

 - Bổ sung có mục tiêu 45.000 0

C Chi ngân sách huyện 438.684 202.968 46 77

1 Chi đầu tư phát triển 65.000 83.655 129 54

2 Chi thường xuyên 368.743 116.961 32 108

3 Dự phòng 4.941 2.352 48 294
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KH CK

A B 1 2 3=2/1 4

A Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 172.560.000 111.660.061 65 196

I Thu nội địa 172.560.000 111.660.061

1 Thu từ xí nghiệp quốc doanh, ngoại tỉnh 100.000 691.288 691 346

2 Thuế ngoài quốc doanh 10.560.000 4.918.805 47 73

3 Thuế sử đụng đất phi NN 1.100.000 1.491.892 136 433

4 Thuế thu nhập cá nhân 6.000.000 8.905.722 148 170

5 Lệ phí trước bạ 26.500.000 18.922.595 71 94

6 Phí, lệ phí 1.700.000 1.990.833 117 150

7 Tiền thuê đất 23.000.000 2.320.969 10 50

8 Thu khác ngân sách 3.000.000 1.664.865 55 112

9 Thu khác tại phường , xã 300.000 120.087 40 46

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 300.000 300.000 100 150

11 Thu tiền cấp quyền SDĐ 100.000.000 70.333.005 70 428,3

B
Thu ngân sách huyện được hưởng

 theo phân cấp
106.560.000 97.932.688 92 215

1 Từ các khoản thu phân chia 1.900.000 1.520.229 80 256

2
Các khoản thu ngân sách huyện được

 hưởng 100%
104.660.000 96.412.459 92 214

PHỤ LỤC
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                        ĐVT: Nghìn đồng

TT CHỈ TIÊU
Kế hoạch 

năm 2022

TH 6 đầu năm 

tháng 2022

Tỷ lệ % 



KH CK

  Tổng chi NSĐP  466.892.000 235.063.588 50 72

A   CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 438.684.000 202.968.485 46 77

I   Chi đầu tư phát triển  65.000.000 83.655.424 129 54

1 Nguồn bố trí  65.000.000 83.655.424 129 54

II   Chi thường xuyên  368.743.000 116.961.061 32 108

1 Chi sự nghiệp kinh tế  116.677.521 4.682.469 4 182

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 119.410.604 42.576.188 36 102

3 Sự nghiệp Môi trường 16.900.000 10.714.795 63 119

4 Chi sự nghiệp Y tế - Dân số 26.457.030 5.868.546 22 97

5 Chi sự nghiệp Văn hóa - Truyền thông 4.718.930 2.070.011 44 124

8 Chi đảm bảo xã hội  13.436.598 9.682.641 72 175

9 Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể 56.503.929 32.419.684 57 110

10 Chi an ninh - quốc phòng 6.398.430 5.021.356 78 77

 - Chi giữ gìn an ninh và an toàn xã hội 1.123.600 610.460 54 69

 - Chi quốc phòng địa phương  5.274.830 4.410.896 84 79

11 Kinh phí hỗ trợ đào tạo 200.000 72.200 36 241

12 Chi khác ngân sách  4.576.135 1.300.000 28 81

12.1 Chi khác ngân sách  1.469.079 1.300.000

12.2

Chi thực hiện các nhiệm vụ chưa phân bổ về 

các đơn vị 1.290.000 0

13 Kinh phí tăng lương trong năm 700.000 0

14

Hỗ trợ hoạt động các đơn vị khối nội chính và 

các đơn vị trên địa bàn 320.000 320.000 100 160

15 Hỗ trợ vốn cho ngân hàng Chính sách XH 700.000 700.000 100 117

16 Kinh phí kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã 1.383.171 1.383.171 100

17 Kinh phí hoạt động Ban ATGT thị xã 360.652 150.000 42 98

III Dự phòng  4.941.000 2.352.000 48 294

B Bổ sung ngân sách cấp dưới 28.208.000 32.095.102 114 53

1 Bổ sung cân đối ngân sách 28.208.000 11.303.169 40 86

2 Bổ sung có mục tiêu 20.791.933 44
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